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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN SÔNG HINH 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 17/2021/HS-ST 

Ngày       :  24-11-2021 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  B n        n; 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Ksor Y   ư; 

B  B         ng.  

- Thư ký phiên tòa: Bà           –  ư ký Tòa án nhân dân  u ện Sông 

Hinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

tham gia phiên tòa: B  B n        n– K ểm sát v  n. 

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2021 t   trụ sở T   án n  n d n  u ện Sông H n , 

tỉn  P ú Y n, xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 17/2021/TLST-

HS ngày 29/10/2021 theo Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử số 15/2021/QĐXXST-

HS ngày 09/11/2021 v  Qu ết đ n  t    đ   H   t ẩm n  n d n số 04/2021/QĐ-

   ng   19/11/2021 củ      án n  n d n  u ện Sông H n , tỉn  P ú Y n đố  

vớ  b  cáo:  

 

N u  n Đ c T, sinh ng   02 t áng 5 năm 1988 t   L; nơ  cư trú: Thôn T, 

x   ,  u ện S, tỉn  P ú Y n; ng ề ng  ệp: Không; trìn  đ  văn  ó  ( ọc vấn): 

08/12; d n t c:    ; g ớ  t n :   m; tôn giáo: Không; Quốc t c :   ệt   m; con 

ông  gu  n  ăn   , s n  năm 1963  và bà  r ệu      , s n  năm 1963; có v : 

Ho ng T   S, s n  năm 1992 v  con:  ó 01 con s n  năm 2018; t ền án: Bản án 

số 42/2014/HS-S  ng   24/7/2014 củ      án n  n d n  u ện   o   c, tỉn  

  ng Sơn tu  n p  t  gu  n Đ c   12 t áng t  về t    r m c p t   sản t eo 

qu  đ n  t   k oản 1 Đ ều 138 B  lu t  ìn  sự 1999 (c ư  đư c xó  án t c ); 

t ền sự: Không. B  cáo b  áp dụng b ện p áp ngăn c  n cấm đ  k    nơ  cư trú, 

sau đó b  trốn n n b  b t t eo lện  tru  n , b  t m g  m t  ngày 01/10/2021 đến 

nay. B  cáo đư c tr c  xuất có m t t   p   n t  . 

- Bị hại:  

Ông  ưu    n   , s n  năm 1979 v  b  P  m      ư ng Q, s n  năm 

1984; nơ  cư trú: Thôn 2, x   ,  u ện S, tỉn  P ú Y n. Ông T ủ  qu ền c o b  

Q t  m g   tố tụng (văn bản ủ  qu ền ng   17/4/2021). B  Q  ó m t 
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-     i c      n   i n h a     iên   an: B  Ho ng      , s n  năm 1978; 

nơ  cư trú: Thôn T, x   ,  u ện S, tỉn  P ú Y n.  ó m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t   l ệu có trong  ồ sơ vụ án v  d  n b ến t   p   n t  , n   dung 

vụ án đư c tóm t t n ư s u: 

K oảng 18 40 ng   17/4/2021,  gu  n Đ c   đ  lén lút đ t n  p v o 

xưởng cư  củ  b  P  m      ư ng Q ở t ôn 2/4, x       ,  u ện Sông H n  

tr m c p 01 cá  k p g  b ng s t, 09 cá  n   b ng k m lo  , 01 cá  kìm bấm me, 

02 cá  bú  b ng k m lo  , 01 cá  m  lết, 01 cá  x  beng, 01 cá  lư   x ng, 02 cá  

lư   cuốc, 04 cá  tăng đơ v  18kg p ụ t ng s t vụn.  

    bản kết lu n đ n  g á t   sản số 18/KL-HĐĐG ngày 07/6/2021 củ  H   

đồng đ n  g á t   sản  u ện Sông H n  kết lu n: 01 cá  k p g  b ng s t, 09 cá  

n   b ng k m lo  , 01 cá  kìm bấm me, 02 cá  bú  b ng k m lo  , 01 cá  m  lết, 

01 cá  x  beng, 01 cá  lư   x ng, 02 cá  lư   cuốc, 04 cá  tăng đơ v  18kg p ụ 

t ng s t vụn có t ng g á tr  2.247.000 đồng.  

  t c  ng vụ án:   m g   01 cá  k p g  b ng s t, 09 cá  n   b ng k m 

lo  , 01 cá  kìm bấm me, 02 cá  bú  b ng k m lo  , 01 cá  m  lết, 01 cá  x  beng, 

01 cá  lư   x ng, 02 cá  lư   cuốc, 04 cá  tăng đơ v  18kg p ụ t ng s t vụn đ  

trả l   c o b     . 

 áo tr ng số 20/CT-VKS, ngày 29/10/2021 củ    ện k ểm sát n  n d n 

 u ện Sông H n  đ  tru  tố  gu  n Đ c   về t   “ r m c p t   sản” t eo qu  

đ n  t   k oản 1 Đ ều 173 B  lu t Hìn  sự.  

    p   n t  ,  

B  cáo t    n  n to n b    n  v  p  m t   đúng n ư n   dung bản  áo 

tr ng đ  tru  tố.   

Đ   d ện   ện k ểm sát n  n d n  u ện Sông Hinh t  m g   p   n t   g   

nguyên n   dung cáo tr ng tru  tố, đề ng   H   đồng xét xử tu  n bố b  cáo 

 gu  n Đ c   p  m t   “ r m c p t   sản”. Áp dụng k oản 1 Đ ều 173; các 

đ ểm s k oản 1 Đ ều 51, đ ểm   k oản 1 Đ ều 52 B  lu t Hìn  sự xử p  t b  cáo 

 gu  n Đ c   t  12 (mư      ) đến 15 (mư   lăm) t áng tù. Về trác  n  ệm 

d n sự: Đề ng   g   n  n sự t    t u n bồ  t ư ng g    b  cáo v  b      số t ền 

10.000.000đ. V t c  ng: Đ  trả c o b     . 
 

Ý kiến của bị hại:  

B  P  m      ư ng Q trình bày: Sáng ng   18/4/2021 k ểm tr  xưởng cư  

củ  g   đìn  t   t ôn 2, x   ,  u ện S p át   ện mất m t số t   sản. K   k ểm tr  

c mer  p át   ện  gu  n Đ c   lén lút v o xưởng cư  g   đìn  b  tr m 01 cá  

k p g  b ng s t, 09 cá  n   b ng k m lo  , 01 cá  kìm bấm me, 02 cá  bú  b ng 

k m lo  , 01 cá  m  lết, 01 cá  x  beng, 01 cá  lư   x ng, 02 cá  lư   cuốc, 04 cá  

tăng đơ v  18kg p ụ t ng s t vụn.  ề t  ệt     t   sản. Do b  mất tr m m t số 

công cụ p ục vụ sản xuất n n xưởng cư  p ả  ng ng  o t đ ng.     p   n t  , 
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  u c u b  cáo bồ  t ư ng t ền mất t u n  p10.000.000đ.  ề  ìn  p  t: Đề ng   

xử p  t b  cáo t eo qu  đ n  p áp lu t. 

Ý kiến của n   i c      n   i, n h a     iên   an: 

B  Ho ng       trìn  b  : K oảng 20  ng   17/4/2021 có t u mu  p ế 

l ệu củ  b  cáo  gu  n Đ c   nó  l  s t p ế l ệu gồm 2 b o tả , k ông k ểm tr  

c ỉ đư  to n b  l n c n đư c 50kg, t n  t eo g á s t vụn l  5.000đ/kg, b  trả c o 

b  cáo 250.000đ.  g   19/4/2021  ông  n đến n   l m v ệc b  mớ  b ết to n b  

s t trong 2 b o tả  b  cáo bán c o b  l  do tr m c p m  có. H ện to n b  s t 

trong 2 b o tả  b  mu  củ  b  cáo đ  n p c o  ông  n.     b  k ông có   u c u 

gì.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở n   dung vụ án, căn c  v o các t   l ệu có trong  ồ sơ vụ án đ  

đư c tr n  tụng t   p   n t  , H   đồng xét xử n  n đ n  n ư s u: 

[1]   n    p p áp củ  các   n  v , qu ết đ n  tố tụng:  ơ qu n đ ều tr  

 ông  n  u ện Sông Hinh, Đ ều tr  v  n,   ện k ểm sát n  n d n  u ện Sông 

Hinh, K ểm sát v  n trong quá trìn  đ ều tr , tru  tố đ  t ực   ện đúng t ẩm 

qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  củ  B  lu t  ố tụng  ìn  sự. B  cáo, b      v  

n  ng ngư   t  m g   tố tụng k ác k ông có ý k ến  o c k  ếu n   về   n  v , 

qu ết đ n  củ  cơ qu n tiến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố tụng. Do đó, các 

  n  v , qu ết đ n  tố tụng củ   ơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố 

tụng đ  t ực   ện đều   p p áp.  

[2]  ề t   d n :     p   n t   b  cáo t    n  n to n b    n  v  p  m t  , 

l   k    củ  b  cáo p     p vớ  l   k    củ  b     , ngư   có qu ền l   ng    vụ 

l  n qu n v  các t   l ệu, c  ng c  có trong  ồ sơ vụ án. H   đồng xét xử có đủ 

cơ sở kết lu n: 

K oảng 18 40 ng   17/4/2021,  gu  n Đ c   đ  lén lút đ t n  p v o 

xưởng cư  củ  g   đìn  b  P  m      ư ng Q ở t ôn 2, x   ,  u ện S tr m c p 

01 cá  k p g  b ng s t, 09 cá  n   b ng k m lo  , 01 cá  kìm bấm me, 02 cá  bú  

b ng k m lo  , 01 cá  m  lết, 01 cá  x  beng, 01 cá  lư   x ng, 02 cá  lư   cuốc, 

04 cá  tăng đơ v  18kg p ụ t ng s t vụn có t ng g á tr  l  2.247.000 đồng. H n  

v  củ  b  cáo đủ  ếu tố cấu t  n  t   “ r m c p t   sản” qu  đ n  t   k oản 1 

Đ ều 173 B  lu t Hìn  sự. Do đó,  áo tr ng củ  V ện k ểm sát n  n d n  u ện 

Sông H n  đ  tru  tố đố  vớ  b  cáo l  có căn c , đúng p áp lu t. 

[3]   n  c ất m c đ    n  v  p  m t   v  tìn  t ết tăng n ng, g ảm n   

trác  n  ệm  ìn  sự: 

B  cáo có năng lực p áp lu t v    n  v , n  n t  c đư c v ệc tr m c p t   

sản củ  ngư   k ác l  v  p  m p áp lu t.  g   24/7/2014 b  cáo b      án n  n 

d n  u ện   o   c, tỉn    ng Sơn xử p  t 12 t áng t  về t   tr m c p t   sản, 

c ư  đư c xó  án t c  n ưng b  cáo k ông lấ  đó l m b    ọc m  l   t ếp tục 

p  m t   do cố ý l  t u c trư ng   p tá  p  m. Do đó, b  cáo b  áp dụng tìn  t ết 

tăng n ng trác  n  ệm  ìn  sự qu  đ n  t   đ ểm   k oản 1 Đ ều 52 B  lu t 
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Hìn  sự.  go   r , quá trìn  đ ều tr  b  cáo b  trốn, k ông c ấp   n  tr ệu t p 

củ  cơ qu n đ ều tr , g   k ó k ăn trong quá trìn  đ ều tr  l  t ể   ện sự co  

t ư ng p áp lu t n n c n t  ết p ả  xử p  t ng   m k  c, các  l  b  cáo r  k    

x      m t t    g  n.  

 u  n   n, quá trìn  đ ều tr  c ng n ư t   p   n t  , b  cáo t  n  k ẩn 

k    báo, ăn năn  ố  cả  n n đư c  ưởng tìn  t ết g ảm n   trác  n  ệm  ìn  sự 

qu  đ n  t   đ ểm s k oản 1 Đ ều 51 B  lu t Hìn  sự. Do đó, xử p  t b  cáo t eo 

m c  ìn  p  t củ  v ện k ểm sát đề ng   c ng đủ tác dụng g áo dục, p  ng 

ng  . 

[4]  ề  ìn  p  t b  sung:  ét b  cáo k ông có ng ề ng  ệp, k ông có t u 

n  p n n m  n  ìn  p  t b  sung. 

[5]  ề   n  v  củ  b  Ho ng      : K   t u mu  02 b o tả  s t vụn do b  cáo 

bán, b    k ông b ết l  t   sản do b  cáo tr m c p đư c n n cơ qu n đ ều tr  k ông xử 

lý đố  vớ  b    l  có căn c . 

[6]  ề trác  n  ệm dân sự:  ăn c  Đ ều 584 v  Đ ều 589 B  lu t d n sự: 

G   n  n sự tự ngu ện t    t u n bồ  t ư ng g    b  cáo v  b     , t eo đó b  

cáo có trác  n  ệm bồ  t ư ng c o b      số t ền 10.000.000 đồng (mư   tr ệu 

đồng).  

Đố  vớ  b  Ho ng       k ông có   u c u gì n n k ông xem xét. 

[7]  ề v t c  ng: Quá trìn  đ ều tr   ơ qu n đ ều tr  căn c  Đ ều 106 B  

lu t  ố tụng  ìn  sự trả c o b      v t c  ng t u g   gồm 01 cá  k p g  b ng s t, 

09 cá  n   b ng k m lo  , 01 cá  kìm bấm me, 02 cá  bú  b ng k m lo  , 01 cá  

m  lết, 01 cá  x  beng, 01 cá  lư   x ng, 02 cá  lư   cuốc, 04 cá  tăng đơ v  18kg 

p ụ t ng s t vụn l  có căn c . 

[8]  ề án p  : B  cáo p ả  c  u án p   t eo qu  đ n  t   Đ ều 136 B  lu t 

 ố tụng  ìn  sự; Đ ều 23  g   qu ết 326/2016/ B  QH14 ng   30/12/2016 

củ     b n   ư ng vụ Quốc     qu  đ n  về m c t u, m  n, g ảm, t u n p, quản 

lý v  sử dụng án p  , lệ p       án l  200.000 đồng (    trăm ng ìn đồng) án p   

 ìn  sự sơ t ẩm v  500.000đ (năm trăm ng ìn đồng) án p   d n sự sơ t ẩm.  

[9]  ề qu ền k áng cáo: B  cáo, b     , ngư   có qu ền l   ng    vụ l  n 

qu n đư c qu ền k áng cáo bản án t eo qu  đ n  củ  p áp lu t. 

Vì các  ẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

   V  tộ  d nh:  u  n bố b  cáo N u  n Đ c T p  m t   “ r m c p tài 

sản”. 

   V  h nh phạt:  ăn c  k oản 1 Đ ều 173; đ ểm s k oản 1 Đ ều 51; 

đ ểm   k oản 1 Đ ều 52 B  lu t Hìn  sự xử p  t b  cáo  gu  n Đ c   01 (m t) 

năm tù, t      n t  t n  t  ng   01/10/2021.  

3. V  h nh phạt    sun :    n  ìn  p  t b  sung c o b  cáo. 
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4. V  trách nh ệm dân sự:  ăn c  Đ ều 584 v  Đ ều 589 B  lu t d n sự: 

G   n  n sự tự ngu ện t    t u n bồ  t ư ng g    b  cáo v  b     , t eo đó b  

cáo  gu  n Đ c   có trác  n  ệm bồ  t ư ng c o b      ông  ưu Thanh T v  b  

P  m      ư ng Q số t ền 10.000.000 đồng (mư   tr ệu đồng).  

5. V  án phí:  ăn c  Đ ều 136 B  lu t  ố tụng  ìn  sự; Đ ều 23  g   

qu ết 326/2016/ B  QH14 ng   30/12/2016 củ     b n   ư ng vụ Quốc     

qu  đ n  về m c t u, m  n, g ảm, t u n p, quản lý v  sử dụng án p  , lệ p       

án:  

Bu c b  cáo  gu  n Đ c   p ả  c  u 200.000 đồng (    trăm ng ìn đồng) 

t ền án p    ìn  sự sơ t ẩm v  500.000đ (năm trăm ng ìn đồng) t ền án p   d n 

sự sơ t ẩm.  

6  V  qu  n  hán  cáo: B  cáo, b     , ngư   có qu ền l   ng    vụ l  n 

quan có m t đư c qu ền k áng cáo bản án trong   n 15 (mư   lăm) ng   kể t  

ngày tuyên án sơ t ẩm.  

 
Nơi nhận:    
-    D tỉn  P ú Y n; 

-  KS D tỉn  P ú Y n;     
- VKSND H.Sông Hinh; 

- Công an H.Sông Hinh; 

-    ng ngư   t  m g   tố tụng; 

- Thi hành án d n sự  u ện Sông H n ; 

-  ưu: Hồ sơ vụ án;  P  . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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